Ⅹ. 学校 (がっこう)との連絡 (れんらく)方法 (ほうほう)   CÁCH LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG

     Ví dụ - Liên lạc vắng mặt bằng cách gọi điện thoại：

TRƯỜNG HỌC:		はい、TÊN TRƯỜNG 　中学校 (ちゅうがっこう)です。
Cha mẹ:	CẤP 年 (ねん) LỚP HỌC 組 (くみ)のTÊN CON BẠN	です。
			　	①	先生 (せんせい)をお願い (　ねが　)	します。
TRƯỜNG HỌC:		少々 (しょうしょう)お待ち (ま　)ください。
Giáo viên chủ nhiệm:		はい、　　①	です。
Cha mẹ:	TÊN CON BẠNの親 (おや)です、
			今日 (きょう)、子ども (こ　　)は	　　	②　　　のでお休 (やす)みします。
[image: ] Giáo viên chủ nhiệm:		わかりました。お大 (だい)事 (じ)に。
Cha mẹ:	ありがとうございました。失礼 (しつれい)します。

1 TÊN GIÁO VIÊN LỚP
2  CÁC TRIỆU CHỨNG MÀ CON CÓ　いろいろな症状 (しょうじょう)

１．熱 (ねつ)が38度 (ど)ありますNETSU GA 38 DO ARIMASU	(Con bị sốt 38 độ.)
２．かぜをひいているKAZE WO HIITEIRU	        (Con bị cảm.)
３．気持ち (きも　)が悪い (わる　) KIMOCHI GA WARUI		        (Con cảm thấy không khỏe.)
４．けがをしましたKEGA WO SHIMASHITA		(Con bị thương.)
５．おなかが痛 (いた)い ONAKA GA ITAI			(Con bị đau bụng.)
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